
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HUYỆN HOẰNG HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Số: 90/QĐ-BVHH                       Hoằng Hóa, ngày 09 tháng 3 năm 2023 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật mới thực hiện                                                                         

trong khám bệnh, chữa bệnh năm 2023                                                                                          
 

 

GIÁM ĐỐC BVĐK HUYỆN HOẰNG HÓA 
 

 

 

Căn cứ Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc Quy 

định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh; 
 

Căn cứ Thông tư 07/2015/TT-BYT ngày 03/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc Quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương 

pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; 
 

Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-SYT ngày 28/11/2016; Quyết định số 

380/QĐ-SYT ngày 31/3/2017; Quyết định số 600/QĐ-SYT ngày 22/6/2020 của Sở Y 

tế Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện đa khoa 

huyện Hoằng Hóa; 
 

Căn cứQuyết định số 08/2022/QĐ-UBND  ngày 22/2/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc Ban hành phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;    
 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa 

huyện Hoằng Hóa, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

 Điều 1. Phê duyệt kỹ thuật mới thực hiện trong khám bệnh, chữa bệnh tại 

các khoa, phòng năm 2023 gồm 68 kỹ thuật (có danh mục chi tiết kèm theo). 
 

 Điều 2. Các khoa, phòng có nhiệm vụ đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị và nhân lực có trình độ chuyên môn để thực hiện các kỹ thuật  mới trong khám 

bệnh, chữa bệnh đã được phê duyệt; thực hiện đúng các quy định liên quan của 

pháp luật, bảo đảm an toàn cho người bệnh. 
 

 Điều 3. Các phòng chức năng có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo kiểm tra 

giám sát và đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện các kỹ thuật mới. Các khoa, 

phòng báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, quý, năm về phòng Kế hoạch tổng 

hợp theo quy định.  
 

 



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà trưởng khoa, 

phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 4 QĐ (t/h); 

- SYT (b/c); 

- BHXH huyện (b/c); 

- Lưu: VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Xuân Lập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC KỸ THUẬT MỚI THỰC HIỆN TRONG KHÁM, CHỮA BỆNH 

NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định s: 90 /QĐ-BYT ngày 09 tháng 3 năm 2023 của 

Giám đốc Bệnh viện) 

 

STT Tên kỹ thuật Số TT 

trong 

TT 43 

Người thực hiện Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện 

Khoa Nội 

1 Hút dịch khớp gối 267 Bs Mai Lê Hùng 3/2023 

2 Hút dịch khớp gối dưới hướng 

dẫn của siêu âm 

268 Bs Mai Lê Hùng 3/2023 

3 Hút dịch khớp khuỷu 271 Bs Mai Lê Hùng 3/2023 

4 Hút nang bao hoạt dịch 279 Bs Mai Lê Hùng 3/2023 

5 Tiêm khớp gối 287 Bs Mai Lê Hùng 3/2023 

Khoa Ngoại 

1 Cắt toàn bộ thận và niệu quản 1978 Bs Nguyễn Hải Triều 3/2023 

2 Lấy sỏi san hô thận 1981 Bs Nguyễn Hải Triều 3/2023 

3 Lấy sỏi mở bể thận trong xoang 1982 Bs Nguyễn Hải Triều 3/2023 

4 Phẫu thuật nội soi khâu sụn 

chêm 3418 

Bs Nguyễn Hải Triều 3/2023 

5 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây 

chằng chéo trước bằng gân bánh 

chè tự thân 3422 

Bs Nguyễn Hải Triều 3/2023 

6 Phẫu thuật sửa sẹo co ngón tay 

bằng tạo hình chữ Z 3587 

Bs Nguyễn Hải Triều 3/2023 

7 Phẫu thuật đóng đinh nội tủy 

gãy 2 xương cẳng tay 

1169 Bs Nguyễn Hải Triều 3/2023 

8 Phẫu thuật đóng đinh nội tủy 

gãy 1 xương cẳng tay 

1170 Bs Nguyễn Hải Triều 3/2023 

9 Chuyển vạt da có cuống mạch 1243 Bs Lê Văn Trường 3/2023 

10 Tạo hình các vạt da che phủ, vạt 

trượt 

1244 Bs Lê Văn Trường 3/2023 

Khoa TMH 

1 Chích áp xe sàn miệng 2507 Bs Nguyễn Tuấn 3/2023 



 Quang- Bs Nguyễn 

Văn Thiện 

2 Chích áp xe quanh Amidan 
2508 

 

Bs Nguyễn Tuấn 

Quang- Bs Nguyễn 

Văn Thiện 

3/2023 

3 Đặt nội khí quản 
2515 

 

Bs Nguyễn Tuấn 

Quang- Bs Nguyễn 

Văn Thiện 

3/2023 

4 Khí dung mũi họng 
2518 

 

Bs Nguyễn Tuấn 

Quang- Nguyễn Văn 

Thiện 

3/2023 

Khoa Mắt 

1 Phẫu thuật lác thông thường 2459 Bs Lê Đình Hưng 3/2023 

2 Phẫu thuật tạo hình nếp mi 2462 Bs Lê Đình Hưng 3/2023 

3 Phẫu thuật lấy mỡ dưới da mi 

(trên, dưới, 2 mi) 2463 

Bs Lê Đình Hưng 3/2023 

4 Sửa sẹo xấu vùng quanh mi 2465 Bs Lê Đình Hưng 3/2023 

5 Lấy da mi sa (mi trên, mi dưới, 2 

mi) có hoặc không lấy mỡ dưới 

da mi 

2466 

 

Bs Lê Đình Hưng 3/2023 

6 Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt 

gương 

2477 

 

Bs Lê Đình Hưng 3/2023 

7 Phẫu thuật tạo mí 2 mắt (xẻ đôi 

mí) 

2483 

 

Bs Lê Đình Hưng 3/2023 

Khoa Răng hàm mặt 

1 Phẫu thuật cắt nang do răng 

xương hàm trên có can thiệp 

xoang 

2051 

 

Bs Trần Quốc Tuấn 3/2023 

2 Phẫu thuật cắt nang do răng 

xương hàm trên 

328 

 

Bs Trần Quốc Tuấn 3/2023 

3 Phẫu thuật cắt nang không do 

răng xương hàm trên 

329 

 

Bs Trần Quốc Tuấn 3/2023 

4 Phẫu thuật cắt nang do răng 

xương hàm trên có can thiệp 

330 

 

Bs Trần Quốc Tuấn 3/2023 



xoang 

5 Phẫu thuật cắt nang do răng 

xương hàm dưới 

331 

 

Bs Trần Quốc Tuấn 3/2023 

6 Phẫu thuật cắt nang không do 

răng xương hàm dưới 

332 

 

Bs Trần Quốc Tuấn 3/2023 

7 Phẫu thuật ghép xương tự thân 

để cấy ghép Implant 2 

Bs Trần Quốc Tuấn 3/2023 

8 Phẫu thuật ghép xương nhân tạo 

để cấy ghép Implant  

Bs Trần Quốc Tuấn 3/2023 

9 Phẫu thuật nâng sàn xoang hàm 

sử dụng vật liệu nhân tạo để cấy 

ghép Implant 8 

Bs Trần Quốc Tuấn 3/2023 

10 Phẫu thuật tái tạo xương sống 

hàm bằng ghép xương tự thân 

lấy trong miệng 

20 

 

Bs Trần Quốc Tuấn 3/2023 

11 Phẫu thuật tái tạo xương sống 

hàm bằng ghép xương nhân tạo 

và đặt màng sinh học 

23 

 

Bs Trần Quốc Tuấn 3/2023 

Khoa YHCT-PHCN 

1 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong 

hàn 

1462 Bs Lê Nguyên Hùng 3/2023 

2 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong 

nhiệt 

1463 Bs Lê Nguyên Hùng 3/2023 

3 Giác hơi điều trị các chứng đau 1464 Bs Lê Nguyên Hùng 3/2023 

4 Giác hơi điều trị cảm cúm 1465 Bs Lê Nguyên Hùng 3/2023 

5 Cứu điều trị hội chứng thắt lưng-

hông thể phong hàn 

1455 Bs Lê Nguyên Hùng 3/2023 

6 Cứu điều trị đau đầu, đau nữa đầu 

thể hàn 

1456 Bs Lê Nguyên Hùng 3/2023 

7 Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn 1457 Bs Lê Nguyên Hùng 3/2023 

8 Cứu điều trị liệt nữa người thể hàn 1458 Bs Lê Nguyên Hùng 3/2023 

9 Cứu điều trị liệt dây thần kinh số 

VII ngoại biên thể hàn 

1459 Bs Lê Nguyên Hùng 3/2023 

10 Cứu điều trị đau lưng thể hàn 1460 Bs Lê Nguyên Hùng 3/2023 



11 Cứu điều trị cảm cúm thể hàn 1461 Bs Lê Nguyên Hùng 3/2023 

Khoa HSCC 

1 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 

01 nòng 

7 Bs Mai Đại Hà 3/2023 

2 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 

nhiều nòng 

8 Bs Mai Đại Hà 3/2023 

3 Chăm sóc catheter tĩnh mạch 9 Bs Mai Đại Hà 3/2023 

4 Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm 11 Bs Mai Đại Hà 3/2023 

5 Theo dõi điện tim cấp cứu tại 

giường liên tục ≤ 8 giờ 

3 Bs Mai Đại Hà 3/2023 

6 Theo dõi SPO2 liên tục tại 

giường ≤ 8 giờ 

15 Bs Mai Đại Hà 3/2023 

Khoa Nhi 

1 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ 328 Bs Nguyễn Văn Đại 3/2023 

2 Theo dõi độ bão hòa ô xy 

(SPO2) liên tục tại giường 

324 Bs Nguyễn Văn Đại 3/2023 

Khoa Sản 

1 Nghiệm pháp lọt ngôi chỏm 2317 Bs Nguyễn Mai Thơ 3/2023 

2 Theo dõi nhịp tim thai và cơn co 

tử cung bằng monitor sản khoa 

2319 Bs Nguyễn Mai Thơ 3/2023 

3 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng 

sinh môn 

2326 Bs Nguyễn Mai Thơ 3/2023 

4 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 2327 Bs Nguyễn Mai Thơ 3/2023 

5 Điều trị vàng da ở trẻ sơ sinh 

bằng phương pháp chiếu đèn 

2425 Bs Nguyễn Mai Thơ 3/2023 

 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

1 Siêu âm DOPPLER mạch máu 

khối u gan 

315 BS Đinh Văn Đông 3/2023 

2 Siêu âm Doppler các khối u 

trong ổ bụng 21 

BS Đinh Văn Đông 3/2023 

3 Siêu âm Doppler gan lách 22 BS Đinh Văn Đông 3/2023 

4 Siêu âm Doppler mạch máu ổ 

bụng (động mạch chủ, mạc treo 

tràng trên, thân tạng…) 23 

BS Đinh Văn Đông 3/2023 



5 Siêu âm Doppler động mạch 

thận 24 

BS Đinh Văn Đông 3/2023 

6 Siêu âm Doppler tử cung phần 

phụ 25 

BS Đinh Văn Đông 3/2023 

7 Siêu âm Doppler thai nhi (thai, 

nhau thai, dây rốn, động mạch tử 

cung) 26 

BS Đinh Văn Đông 3/2023 

 

Tổng: 68 kỹ thuật 
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